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Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến người dân Thành phố Tondabayashi vì sự hiểu biết và 

hợp tác không ngừng của bạn. 

Thành phố Tondabayashi đã thành lập pháp lệnh về Quyền Trẻ em để toàn thành phố hiểu và tôn trọng 

quyền trẻ em,  vừa hoạt động vì lợi ích tốt nhất của trẻ em vừa hướng tới hiện thực hóa một xã hội trong đó 

thúc đẩy sự phát triển của mỗi đứa trẻ. 

Trong lần ban hành sắc lệnh này, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi vì điều quan 

trọng là phải lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau từ trẻ em, người dân và các tổ chức liên quan và phản ánh 

những ý kiến đó. 

Đối tượng khảo sát tính đến ngày 1 tháng 9 là  5.000 công dân trên 18 tuổi được chọn ngẫu nhiên để hoàn 

thành cuộc khảo sát. Người trả lời sẽ không phải là những người được chọn từ trước. 

Ý kiến và suy nghĩ của bạn sẽ làm cho Thành phố Tondabayashi trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn sự thông cảm 

và hợp tác của bạn. 

Tháng 10 năm 2024                                    Thành phố Tondabayashi 

 

 

Khảo sát câu hỏi trên web của công dân 

Rất mong sự hợp tác của bạn 

Nhằm mục đích ban hành điều khoản quy định về Quyền Trẻ em của Thành phố Tondabayashi 

►Về câu trả lời của bạn  

⚫ Vui lòng truy cập trang phản hồi khảo sát bên dưới từ máy tính, điện thoại thông minh, máy tính 

bảng, v.v. để trả lời khảo sát. 

⚫ Để có câu trả lời, vui lòng làm theo phần giải thích cho từng câu hỏi và chọn số thích hợp. 

⚫ Nếu bạn chọn “Khác”, vui lòng nhập thông tin cụ thể vào ngoặc ( ). 

⚫ Nếu bạn muốn nhận được phản hồi bằng văn bản, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

⚫ Nếu bạn muốn một bản khảo sát được chuẩn bị bằng tiếng Nhật đơn giản, tiếng Việt hoặc tiếng 

Anh, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

（k-seisaku@city.tondabayashi.lg.jp） 

Hạn cuối  trả lời là ngày 31 tháng 10 năm 2024 (Thứ Năm) 

Vui lòng truy cập từ mã ở bên phải hoặc URL bên dưới. 

https://questant.jp/q/tondabayashi-kodomomachidukuri 

Trả lời bảng khảo sát 

 

 

Phòng Chính sách Trẻ em Thành phố Tondabayashi 

   Tầng 4 tòa thị chính thành phố Tondabayashi，địa chỉ 1-1 Tokiwachou 
Liên hệ 
 TEL：０７２１-２５-１０００（máy lẻ ２９１） 

FAX：０７２１-２４-８９７６ 

MAIL：k-seisaku@city.tondabayashi.lg.jp 

https://questant.jp/q/tondabayashi-kodomomachidukuri
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Câu 1: Hãy cho chúng tôi biết giới tính của bạn. (Khoanh tròn một đáp án） 

１．Nam ２．Nữ ３．Khác( chưa quyết định, 

không biết, không muốn trả 

lời,vvv) 

 

Câu 2:  Vui lòng cho chúng tôi biết tuổi của bạn (tính đến ngày 1/10/2024). (Khoanh tròn 
một đáp án) 

１．Từ 18 tới 29  tuổi ３. Từ 40 tới 49 tuổi ５．Từ 60 tới 69 tuổi 

２．Từ 30 tới 39 tuổi ４．Từ 50 tới 59 tuổi ６．Trên 70 tuổi 

 

 

 

Câu 3: Bạn có con hay xung quanh bạn có trẻ con không(hãy khoanh toàn bộ đáp án 

bạn có） 

１．Đang bầu ６．Trẻ con quanh khu 

２．Con của bạn 
７．Trẻ em trong các nhóm hoạt động thể thao 

văn hóa 

３．Cháu bạn ８．Trẻ em xung quanh công việc của bạn 

４．Anh em của bạn ９．Khác（           ） 

５．Con cái của người thân và bạn bè 10．Không có 

 

Câu 4: Điều quan trọng của “Quyền trẻ em” là để trẻ em có thể yên tâm sống cuộc sống 
của mình và tự do bày tỏ ý kiến và các em có thể sống cuộc sống của chính mình 
một cách lành mạnh. Bạn có biết về “quyền trẻ em” này không (hãy chọn 1 đáp án 
đúng) 

１．Hiểu rất rõ ３．Đã được nghe tới 

２．Có biết ４．Chưa từng nghe 

 

  

Trong khảo sát hãy trả lời câu hỏi nếu trẻ em quanh bạn hay con bạn từ độ tuổi 0 tới 18  

 0 tới 18 tuổi\ 
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Câu 5: Quyền trẻ em” bao gồm các nội dung sau: Vui lòng chọn "quyền trẻ em" mà bạn biết rõ từ các tùy 
chọn sau. (Khoanh tròn tất cả những gì bạn nghĩ là đúng) 

1. Không bị phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do gì (cấm phân biệt đối xử) 

2. Không bị nói xấu hoặc bị cô lập khỏi các bạn cùng trang lứa (cấm bạo lực bao gồm bắt nạt và phân biệt đối xử) 

3. Bảo vệ tính mạng và đảm bảo về sự phát triển (quyền sinh tồn và phát triển) 

4. Đối với trẻ luôn nghĩ về điều tốt nhất cho trẻ (theo đuổi lợi ích tốt nhất của trẻ) 

5. Được tự do bày tỏ quan điểm của mình và được người lớn lắng nghe ý kiến của mình (tôn trọng ý kiến của trẻ 

em) 

6. Không bị đánh đập hoặc đối xử tệ (bảo vệ khỏi bạo lực) 

7. Nhận được nền giáo dục giúp trí tuệ và cơ thể phát triển đầy đủ (quyền được hưởng giáo dục) 

8. Nghỉ ngơi và vui chơi (Quyền được nghỉ ngơi và vui chơi) 

9. Tự do suy nghĩ và lựa chọn (tự do tư tưởng và lương tâm) 

10. Không bị người khác lợi dụng, chẳng hạn như bị bắt làm nhiều việc nhà hoặc làm những việc khó chịu cho 

cơ thể,.. 

 (bảo vệ khỏi tất cả sự bóc lột) 

11. Việc  học về quyền trẻ em (Quyền được biết về quyền trẻ em) 

12. Tôi không biết gì đặc biệt về quyền trẻ em 

13. Khác (             ) 

 

Câu 6. Hãy chọn đáp án về “quyền trẻ em” mà bạn hoặc những người xung quanh cảm thấy chưa được bảo 
vệ. (Khoanh tròn tất cả những đáp án bạn cho là đúng)   

1. Không bị phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do gì (cấm phân biệt đối xử) 

2. Không bị nói xấu hoặc bị cô lập khỏi các bạn cùng trang lứa (cấm bạo lực bao gồm bắt nạt và phân biệt đối xử) 

3. Bảo vệ tính mạng và đảm bảo về sự phát triển (quyền sinh tồn và phát triển) 

4. Đối với trẻ luôn nghĩ về điều tốt nhất cho trẻ (theo đuổi lợi ích tốt nhất của trẻ) 

5. Được tự do bày tỏ quan điểm của mình và được người lớn lắng nghe ý kiến của mình (tôn trọng ý kiến của trẻ 

em) 

6. Không bị đánh đập hoặc đối xử tệ (bảo vệ khỏi bạo lực) 

7. Nhận được nền giáo dục giúp trí tuệ và cơ thể phát triển đầy đủ (quyền được hưởng giáo dục) 

8. Nghỉ ngơi và vui chơi (Quyền được nghỉ ngơi và vui chơi) 

9. Tự do suy nghĩ và lựa chọn (tự do tư tưởng và lương tâm) 

10. Không bị người khác lợi dụng, chẳng hạn như bị bắt làm nhiều việc nhà hoặc làm những việc khó chịu cho cơ 

thể,.. 

 (bảo vệ khỏi tất cả sự bóc lột) 

11. Việc  học về quyền trẻ em (Quyền được biết về quyền trẻ em) 

12. Tôi không biết gì đặc biệt về quyền trẻ em 

13. Khác (             ) 
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Câu 7: Hình ảnh nào hiện lên trong đầu bạn khi nghe đến từ “quyền trẻ em”?( chọn một 
đáp án đúng) 

1. Những điều cần thiết để sống như một con người 

2. Được công nhận như người lớn 

3. Những điều giúp bạn trưởng thành 

4. Tôi không thể hình dung được, tôi không hiểu  

5. Khác(    ) 

 

Câu 8:  Bạn có nghĩ rằng bạn thường lắng nghe ý kiến của trẻ em và coi trọng chúng 
không? (Chọn một đáp án đúng) 

１．Rất nghiêm túc xem xét ４．Không coi trọng xem xét 

２. Nghiêm túc xem xét ５．Hoàn toàn không coi trọng  

３．Khó để nói coi trọng hay không  

 

Câu 9:  Hãy cho tôi biết lý do bạn trả lời câu hỏi 8. (Khoanh tròn tất cả những gì bạn 
cho là đúng) 

1. Đối với  các vấn đề của trẻ em, điều cần thiết là người lớn tích cực lắng nghe ý kiến của trẻ. 

2. Về cơ bản, việc quyết định là do người lớn quyết định, nhưng khi liên quan đến những vấn đề liên 
quan đến bản thân trẻ, tốt hơn hết hãy lắng nghe ý kiến của trẻ. 

3. Tùy thuộc vào nội dung, có thể tốt hơn là không hỏi ý kiến của trẻ. 

4. Hỏi ý kiến của trẻ có thể khiến chúng trở nên ích kỷ hoặc tự mãn. 

5. Tôi không có thời gian để lắng nghe ý kiến của con mình. 

6. Khác(                                   ) 

 

Câu 10: Với bạn, bạn có nghĩ trẻ ở nhà trở nên như thế nào thì tốt hơn hay 
trợ giúp được những điều này thì tốt hơn không? (Khoanh tròn tất cả 
những gì bạn cho là đúng) 

1. Mong muốn gia đình hòa thuận 

2. Muốn bố mẹ ở nhà nhiều hơn 

3. Muốn bố mẹ lắng nghe nhiều hơn 

4. Không muốn đặt quá nhiều áp lực trong việc học. 

5. Hỗ trợ tài chính để sống không cần lo lắng về tiền bạc 

6. Hỗ trợ việc nhà có người đến dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa ăn 

7. Có một nơi đảm bảo riêng tư bí mật để nói về các vấn đề gia đình 

8. Tư vấn và các chương trình giúp gia đình tránh bạo lực (hỗ trợ ngăn chặn bạo lực) 

9. Khác(          ) 

10. Không có gì đặc biệt 
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Câu 11 : Bạn nghĩ trẻ nên làm gì nhiều hơn trong cuộc sống ở trường? (Khoanh tròn 
tất cả những gì bạn cho là đúng) 

1. Tăng thời gian chơi 

2. Tăng cường hoạt động thể thao 

3. Tăng số lượng các môn nghệ thuật như âm nhạc, mỹ thuật 

4. Giáo viên sẽ lắng nghe ý kiến của học sinh nhiều hơn 

5. Có quy mô lớp học nhỏ hơn 

6. Làm cho các tiết học trở nên hữu ích hơn trong tương lai 

7. Giảm tiết học 

8. Tăng cường tiết học bổ sung 

9. Giảm bài tập về nhà 

10. Giảm bớt các quy định nghiêm ngặt 

11. Làm cho nội quy trường học tốt hơn 

12. Làm cho trường học tốt hơn 

13. Loại bỏ bắt nạt 

14. Dạy thêm về “Quyền trẻ em” 

15. Hỗ trợ cho gia đình học sinh. 

16. Tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật và không khuyết tật học cùng nhau 

17. Khác(          ) 

18. Không có gì đặc biệt 
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Câu 12: Theo bạn đối với trẻ em, thành phố Tondabayashi sẽ tốt hơn nếu như sau 
không? 

1. Tăng số lượng đèn, v.v. để có thể đi lại an toàn vào ban đêm. 

2. Giảm số lượng các vị trí dễ xảy ra tai nạn trên đường 

3. Ngăn chặn bạo lực và tội phạm và giúp mọi người có cuộc sống yên bình 

4. Tăng số lượng công viên và khu vui chơi 

5. Tăng số lượng địa điểm bạn có thể chơi thể thao 

6. Tăng số lượng nơi mọi người có thể tiếp xúc với thư viện và nghệ thuật 

7. Tăng số lượng hoạt động và chương trình mà trẻ em có thể tham gia 

8. Cho phép chăm sóc trẻ sau giờ học 

9. Tạo thêm địa điểm vui chơi và học tập cùng bạn bè 

10. Tăng số lượng địa điểm bạn có thể dành thời gian khi bạn không muốn ở nhà hoặc ở trường 

11. Tăng số lượng lễ hội và sự kiện địa phương mà bạn có thể tham gia và xem 

12. Khác(              ) 

13. Không có gì đặc biệt 

 

Câu13: Bạn nghĩ trẻ có thể cảm thấy như ở nhà sau giờ học và trong những ngày nghỉ 
ở đâu, nơi nào trẻ có thể cảm thấy yên tĩnh và thoải mái? (Khoanh tròn tất cả những 
câu bạn cho là đúng) 

１．Phòng riêng ở nhà 
９．Nhà ăn cho trẻ hay các địa điểm của địa 

phương dành cho thanh thiếu niên 

２．Ngoài phòng riêng( phòng khách,..) 10．Các địa điểm ngoài trời như công viên 

３．Nhà ông,bà hay người thân 
11.Trung tâm mua sắm hay cửa hàng thức ăn 

nhanh 

４．Nhà bạn hay hàng xóm xung quanh 
12. Nơi chơi game hay giao lưu qua mạng hay 

tin nhắn 

５．Phòng học ở trường 
13. Các  cơ sở vật chất của thành phố（Trung 

tâm trẻ em, Topic, Tonpal,...） 

６．Ngoài phòng học ở trường( phòng y tế, thư 

viện,..) 
14.Khác（              ） 

７．Trường tư thục hay nơi học thêm 15.Không có gì đặc biệt 

８．Câu lạc bộ sau giờ học ở trường hay câu 

lạc bộ vui chơi 
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[Tài liệu về quyền trẻ em (qua mạng)] 

Câu 14: Bạn nghĩ nên áp dụng hệ thống nào để bảo vệ quyền trẻ em? (Khoanh vào tất 
cả đáp án bạn cho là đúng) 

1. Dạy trẻ thêm về quyền trẻ em ở trường 

2. Nói cho người lớn biết thêm về quyền trẻ em 

3. Nếu con bạn gặp khó khăn, có một nơi gần đó mà bạn có thể đến trao đổi tư vấn mà không ai 
biết. 

4. Nếu gặp vấn đề khó khăn, bạn có thể trao đổi qua điện thoại, tin nhắn, email, v.v. 

5. Gần nơi sinh sống có nơi mà bạn có thể dễ dàng đến vui chơi và lắng nghe những câu chuyện 
của mình. 

6. Có người luôn theo dõi xem quyền trẻ em có được bảo vệ hay không và đưa ra khuyến nghị 
cho chính phủ. 

7. Ở khu vực sinh sống của bạn có chế độ mà trẻ em có thể bày tỏ ý kiến của mình. 

8. Có người hỗ trợ giúp trẻ truyền đạt điều đang khiến trẻ khó chịu hoặc điều trẻ muốn nói với 
người lớn. 

9. Khác(                                     ) 

10. Tôi không biết 

11. Không có gì đặc biệt 
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Câu 15: Bạn biết hoặc đã sử dụng dịch vụ tư vấn liên quan đến trẻ em nào sau đây? 
(Khoanh tròn cho một đáp án) 

 
Đã từng sử 

dụng 

Có biết đến 

tên 
Không biết 

① Quầy hỗ trợ chăm sóc trẻ em tại tòa thị 

chính 

(Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc trẻ em） 

１ ２ ３ 

② Cố vấn học đường １ ２ ３ 

③ Nhân viên xã hội tại trường học １ ２ ３ 

④ Liên lạc tới trung tâm hướng dẫn trẻ em về 

lạm dụng ( quay số 189) 
１ ２ ３ 

⑤ Gọi tới  trung tâm hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ hoạt 

động 24/24 
１ ２ ３ 

⑥ Gọi số 110, quyền trẻ em (cục pháp lý） １ ２ ３ 

⑦Nhân viên xã hội cộng đồng (CSW) của Hội 

đồng phúc lợi xã hội 
１ ２ ３ 

⑧ Ủy viên Phúc lợi Dân sự/Ủy ban trẻ em １ ２ ３ 

⑨ Tư vấn về mọi vấn đề cho trẻ em (Hiệp hội 

luật sư Osaka) 
１ ２ ３ 

⑩ Quầy tư vấn mở tại các trung tâm trẻ em, 

trường mẫu giáo, trung tâm y tế… 
１ ２ ３ 

⑪ Khác（              ） １ ２  

 

Câu 16: Khi Thành phố Tondabayashi nỗ lực ban hành Pháp lệnh về Quyền Trẻ em, bạn 
nghĩ điều gì sẽ có hiệu quả trong việc cung cấp thông tin và giáo dục cho người 
lớn? 

１．Bài viết đăng trên tạp chí quan hệ công 

chúng 

４．Phân phát tờ rơi thông qua các cơ sở công 

cộng của thành phố, trường mẫu giáo, 
trường học, v.v. 

２．Phổ biến thông tin trên SNS chính thức của 

thành phố 
５．Tổ chức các sự kiện và hội nghị liên quan 

３．Đăng trên trang web của thành phố ６. Khác（             ） 

 

Câu 17: Cuối cùng, vui lòng cho biết ý kiến của bạn về việc ban hành "Pháp lệnh về 

quyền trẻ em của thành phố Tondabayashi".(tự do bày tỏ quan điểm） 
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Cảm ơn bạn đã trả lời khảo sát. 

Chúng tôi sẽ phản ánh ý kiến của mọi người. 

Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn có cơ hội tìm hiểu và quan tâm đến "quyền trẻ em". 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những nỗ lực ban hành Pháp lệnh về Quyền Trẻ em, vui 

lòng truy cập trang web của thành phố 

(https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kodomomannaka/109772.html) 

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kodomomannaka/109772.html

